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TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH         	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
                                                                 	NĂM HỌC: 2025 - 2026
                                                                 	MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP: 8
                                                                 	Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian phát đề)
                                                                  	Ngày kiểm tra: 09/01/2026 
(Đề kiểm tra gồm 03 trang)

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,5 điểm)
Phần 1 (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.  Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 đáp án đúng nhất.
Câu 1. Trong các thế kỉ XVII - XVIII, sản xuất nông nghiệp ở Đàng Trong có bước phát triển rõ rệt là do
A. điều kiện tự nhiên thuận lợi và chính sách khai hoang của chúa Nguyễn.
B. không xảy ra chiến tranh, xung đột, đời sống nhân dân thanh bình.
C. các vua nhà Nguyễn ban hành nhiều chính sách, biện pháp tích cực để phát triển nông nghiệp.
D. chính quyền Lê, Trịnh quan tâm đến việc đắp đê, trị thủy, khai hoang.
[bookmark: _Hlk212416046]Câu 2. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình nông nghiệp ở Đàng Ngoài trong các thế kỉ XVI – XVIII?
A. Sản xuất nông nghiệp bị sa sút nghiêm trọng do những cuộc xung đột kéo dài.
B. Nhờ khai hoang và điều kiện tự nhiên thuận lợi nên nông nghiệp phát triển rõ rệt.
C. Tình trạng biến ruộng công thành ruộng tư ngày càng phổ biến.
D. Nông dân mất ruộng đất, đời sống khổ cực phải bỏ làng phiêu tán.
Câu 3 . Đâu là một làng gốm nổi tiếng ở Hà Nội trong các thế kỉ XVI – XVIII?
A. Bát Tràng.      	B. Nho Lâm.    	 C. La Khê.      	D. Đông Hồ.
Câu 4.  Ai là người đã soạn thảo và công bố Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản năm 1844?
A. Lê-nin và Xta-lin.				B. C. Mác và Ph. Ăng-ghen.
C. Ph. Ăng-ghen và Lê- nin.			D. C. Mác và Lê-nin.
Câu 5.  Tổ chức quốc tế đầu tiên của giai cấp công nhân là
A. Quốc tế thứ hai.					B. Quốc tế thứ ba.
C. Quốc tế thứ nhất.					D. Công xã Pa-ri.
Câu 6. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được đặt dưới sự lãnh đạo của
 A. Đảng Cộng sản Nga.              			B. Đảng Men-sê-vích.
 C. Đảng Công nhân xã hội Nga.             		D. Đảng Bôn-sê-vích.               .
Phần 2 (2,0 điểm). Câu hỏi đúng – sai. Học sinh trả lời trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S)
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau và thực hiện yêu cầu:
         “Khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển với tốc độ nhanh chóng chưa từng thấy.
 Sự cạnh tranh gay gắt dẫn tới quá trình tập trung sản xuất và tư bản, dần hình thành các công ti độc quyền lớn dưới những hình thức khác nhau. Các công ti độc quyền đã lũng đoạn thị trường và nền kinh tế, chi phối đời sống chính trị và xã hội mỗi nước. Mặc khác, các nước tư bản phương Tây đều đẩy mạnh xâm lược, khai thác và bóc lột thuộc địa. Chủ nghĩa đế quốc ra đời”.
(Trích SGK Lịch sử và Địa lí 8, Sách Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 45 – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)
a) Trong khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX, kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng.
b) Sự cạnh tranh gay gắt dẫn tới quá trình tập trung sản xuất và tư bản, dần hình thành các công ti độc quyền lớn dưới những hình thức khác nhau.
c) Các công ti độc quyền có ảnh hưởng lớn đến thị trường, kinh tế và đời sống chính trị – xã hội của các nước tư bản.
d) Các công ti độc quyền ra đời chủ yếu để bảo vệ quyền lợi của người lao động.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau và thực hiện yêu cầu:
       “Sau khi Pháp thất bại trong chiến tranh Pháp-Phổ (1870-1871), nhân dân Pa-ri đã khởi nghĩa lật đổ chính quyền Na-pô-lê-ông III. Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập nhưng lại tìm cách thỏa hiệp với Phổ.
       Ngày 18-3-1871, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Trung ương Vệ quốc quân, nhân dân Pa-ri khởi nghĩa, lật đổ chính quyền tư sản, thành lập chính quyền cách mạng. Công xã Pa-ri được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Cơ quan quyền lực cao nhất là Hội đồng Công xã.
         Hội đồng Công xã ra sắc lệnh thành lập lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh nhân dân, ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh đem lại nhiều quyền lợi cho nhân dân”.
(Trích SGK Lịch sử và Địa lí 8, Sách Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 49, 50 – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)
[bookmark: _Hlk217225139]a) Việc Công xã Pa-ri được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu chứng tỏ đây là một chính quyền đại diện cho lợi ích của đông đảo nhân dân lao động.
b) Hội đồng Công xã vừa là cơ quan quyền lực cao nhất vừa trực tiếp ban hành và tổ chức thực hiện các sắc lệnh.
c) Việc thành lập lực lượng vũ trang và an ninh nhân dân cho thấy Công xã Pa-ri chú trọng bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ.
d) Các sắc lệnh của Hội đồng Công xã chỉ mang ý nghĩa chính trị, không có tác động đến đời sống nhân dân.
II. TỰ LUẬN (1,5 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm). Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.
Câu 2 (0,5 điểm). Phân tích ý nghĩa lịch sử và tác động của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đối với  lịch sử nhân loại.
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 
I.  TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,5 điểm)
Phần 1 (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.  Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 đáp án đúng nhất.
Câu 1. Khí hậu Việt Nam mang tính chất
A. nhiệt đới ẩm gió mùa.             			B. nhiệt đới khô.
C. ôn đới lục địa.                         			D. cận nhiệt đới. 
Câu 2. Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu Việt Nam?
A. Nhiệt độ trung bình năm cao.            		B. Nhiệt độ thấp, lượng mưa nhiều.
C. Độ ẩm không khí cao.		                      D. Lượng mưa lớn, mưa theo mùa.                     
Câu 3. Ở Việt Nam, các vùng núi cao có khí hậu mát mẻ, không khí trong lành nhưng không phải là cơ sở để phát triển loại hình du lịch nào sau đây?
A. Du lịch biển.       	B. Du lịch nghỉ dưỡng.       C. Du lịch khám phá.   	D. Du lịch tham quan.
Câu 4. Hoạt động du lịch biển ở các tỉnh phía nam Việt Nam diễn ra
A. vào mùa hạ.    	B. quanh năm.      		C. vào mùa đông.     	D. vào mùa mưa.
Câu 5.  Một trong những giải pháp có thể thực hiện để góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu là
A. nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông	        B. thay đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi.
C. sử dụng tiết kiệm năng lượng.             		        D. rèn luyện các kĩ năng ứng phó với thiên tai.
Câu 6.  Để ứng phó với biến đổi khí hậu chúng ta cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp
A. khai thác hợp lí và tích cực trồng rừng.     		B. tiết kiệm năng lượng và bảo vệ rừng.
C. khai thác hợp lí và tiết kiệm tài nguyên.    		D. giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Phần 2 (1,0 điểm). Câu trả lời đúng – sai.
Học sinh trả lời trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S)
     Cho đoạn tư liệu sau đây:
“Nước ta với khí hậu nhiệt đới ẩm là điều kiện để cây trồng, vật nuôi phát triển, cho phép nông nghiệp được tiến hành quanh năm, tăng vụ, tăng năng suất. Khí hậu nước ta có sự phân hóa từ bắc vào nam và theo đai cao đã tạo nên sự đa dạng trong sản phẩm nông nghiệp trong cả nước. Tuy nhiên, nước ta cũng có nhiều thiên tai như bão, lũ, hạn hán, sương muối, rét đậm, rét hại...làm thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. Môi trường nóng ẩm là điều kiện thuận lợi để sâu, bệnh phát triển, ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng của nông sản”.
(Trích Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8, trang 126,127, sách Kết nối trí thức với cuộc sống, NXB Giáo dục Việt Nam”
a) Khí hậu nhiệt đới ẩm của Việt Nam tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp diễn ra quanh năm.
b) Sự phân hóa khí hậu từ bắc vào nam và theo đai cao làm cho sản phẩm nông nghiệp ở nước ta đa dạng. 
c) Khí hậu phân hóa đã góp phần hình thành cơ cấu cây trồng, vật nuôi phong phú ở các vùng khác nhau.
d) Do khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nông nghiệp nước ta không thể tăng vụ và tăng năng suất.
Phần 3 (1,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 
Câu 1. Hệ thống sông nào lớn nhất vùng Bắc Bộ nước ta?
Câu 2. Chế độ dòng chảy của sông ngòi nước ta phân hai mùa rõ rệt. Đó là hai mùa nào?
Cho bảng số liệu sau:
Nhiệt độ trung bình năm theo các giai đoạn của một số trạm khí tượng (°C)
	Trạm
	1958–1960
	1961–1970
	1971–1980
	1981–1990
	1991–2000
	2001–2010
	2011–2018

	Láng (Hà Nội)
	23,6
	23,5
	23,4
	23,6
	24,1
	24,5
	24,7

	Đà Nẵng 
(Đà Nẵng)
	25,9
	26,0
	25,7
	25,7
	25,8
	26,0
	26,3

	Tân Sơn Hoà 
(TP. Hồ Chí Minh)
	27,3
	27,2
	27,2
	27,4
	27,6
	28,1
	28,5


Câu 3. Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết nhiệt độ trung bình năm có xu hướng như thế nào trên phạm vi cả nước? 
Câu 4. Số liệu trên phản ánh tình trạng gì của khí hậu nước ta?
II. TỰ LUẬN (1,5 điểm)
Câu 1(1,0 điểm). Hãy phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu nước ta.
Câu 2(0,5 điểm). Lấy ví dụ chứng minh được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông.
---HẾT---

